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LỜI NÓI ĐẦU 

Chuyên đề Quang học - Vật lí 9 được xây dựng dành cho học sinh khá, giỏi, học sinh ôn thi vào lớp 
10 chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi. Trọng tâm của tài liệu là biến các bài toán quang học thành 
những mô hình hình học rõ ràng, từ đó kết hợp định luật quang học với suy luận đại số và biện luận 
điều kiện vật lí. 

Bản phát hành được tổ chức thành 4 dạng lớn: gương phẳng và hệ gương; khúc xạ và phản xạ toàn 
phần; thấu kính mỏng; hệ quang học. Mỗi dạng đều có lí thuyết cốt lõi, mở rộng chuyên sâu, quy 
trình giải, tóm tắt nhanh và hệ thống bài tập vận dụng. 

Các bài về gương phẳng, bản mặt song song và khối bán cầu được trình bày thống nhất, chặt chẽ và 
có định hướng tư duy. Hai dạng cuối được hoàn thiện để tạo thành hệ thống bài tập liên tục từ thấu 
kính đơn đến hệ quang học. 

Khi học, nên vẽ hình đúng trước khi lập công thức. Với mỗi bài, hãy xác định rõ môi trường truyền 
sáng, mặt phân cách, chiều truyền tia, loại ảnh và điều kiện tồn tại của tia ló hoặc ảnh thật. Đây là 
bước kiểm soát sai lầm quan trọng nhất trong Quang học. 

Hệ thống phát hành: https://physicsteam.vn 
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DẠNG 1: GƯƠNG PHẲNG - HỆ GƯƠNG - ẢNH CHUYỂN ĐỘNG 

1. HỆ THỐNG LÍ THUYẾT CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU 

1.1. Ảnh qua gương phẳng và định luật phản xạ 

- Tia tới, tia phản xạ và pháp tuyến cùng nằm trong một mặt phẳng; góc phản xạ bằng góc tới. 
- Ảnh của một điểm qua gương phẳng là ảnh ảo, đối xứng với vật qua mặt gương; khoảng cách từ 

ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. 
= ࢏  ࢘ 

ࢎ࢔ảࢊ − = ࢍ࢔ươࢍ ậ࢚࢜ࢊ   ࢍ࢔ươࢍ−

1.2. Kĩ thuật đối xứng - mở gương 

- Muốn tia phản xạ đi qua một điểm M, có thể lấy ảnh M′ của M qua gương rồi nối vật S với M′. 
Giao điểm với gương là điểm tới. 

- Với nhiều lần phản xạ, thực hiện liên tiếp các phép đối xứng để biến đường gấp khúc thành một 
đường thẳng. Đây là kĩ thuật chủ đạo để giải các bài quang đường. 

1.3. Vùng nhìn và kích thước gương 

- Mắt nhìn thấy ảnh của điểm sáng khi đường nối ảnh của điểm đó với mắt cắt đúng phần gương có 
mặt. 

- Bài gương soi toàn thân được giải bằng các tam giác đồng dạng/đường trung bình; chiều cao gương 
tối thiểu bằng một nửa chiều cao cơ thể và không phụ thuộc khoảng cách đến gương. 

ܖܑܕ,܏ܖươ܏ܐ  =
۶
૛  

1.4. Gương quay và gương chuyển động 

- Nếu tia tới cố định và gương quay góc α trong mặt phẳng tới, pháp tuyến quay α và tia phản xạ 
quay 2α. 

- Trong chuyển động một chiều vuông góc gương:  
࢞ảࢎ࢔  =  ૛࢞ࢍươࢍ࢔  −  ࢞࢜ậ࢚. 

Vì vậy ࢜ảࢎ࢔  =  ૛࢜ࢍươࢍ࢔  −  ࢜࢜ậ࢚ theo cùng hệ quy chiếu. 

ઢ૎ܐܘảܠ ܖạ  =  ૛હ 

ܐܖảܞ  =  ૛܏ܞươ܏ܖ  −  ܜậܞܞ 

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Bước 1: Dựng ảnh đối xứng của vật hoặc điểm thu qua từng gương. 

Bước 2: Biến đường phản xạ thành đường thẳng trong không gian ảnh; xác định giao điểm 
với gương. 
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Bước 3: Dùng tam giác đồng dạng, Pitago hoặc tọa độ để tính các khoảng cách. 

Bước 4: Kiểm tra điểm tới có nằm trên phần gương thực tế và đúng thứ tự phản xạ hay không. 

Bước 5: Nếu gương quay/chuyển động, viết quan hệ hình học trước rồi mới suy ra góc hoặc 
vận tốc. 

TÓM TẮT NHANH 

• Ảnh gương phẳng đối xứng với vật qua gương. 
• Nhiều lần phản xạ ⇒ mở gương bằng đối xứng liên tiếp. 
• Gương quay α ⇒ tia phản xạ quay 2α (tia tới cố định). 
• Gương dịch chuyển: ݔ′ = ீݔ2   −  .ݔ 

 

3. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

◈ PT |Bài 1: Đường truyền ánh sáng và đường đi ngắn nhất qua gương phẳng 

  Cho một điểm sáng ܵ nằm trước gương phẳng ܯ ,ܩ là một 
điểm cho trước (như hình vẽ). 

  1. Hãy nêu cách vẽ một tia sáng từ ܵ chiếu tới gương, phản 
xạ đi qua ܯ. 

  2. Có bao nhiêu tia sáng từ ܵ đi qua ܯ? Giải thích tại sao. 

  3. Gọi I là điểm tới trên gương của tia sáng nói trên. Chứng minh rằng đường đi của ánh sáng từ 
S đến gương rồi đến M (đoạn gấp khúc SIM) là ngắn nhất trong số các đường nối S với một điểm bất 
kỳ trên gương rồi đến M. 

  4. Gọi ℎଵ,ℎଶ lần lượt là khoảng cách từ ܵ  và ܯ đến gương; ܮ là khoảng cách giữa hai chân đường 
vuông góc hạ từ ܵ và ܯ xuống mặt gương. Hãy tính khoảng cách từ chân đường vuông góc hạ từ ܵ 
đến điểm tới ܫ. 

; ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY 

- Dựng ảnh đối xứng của một điểm qua gương để biến đường gấp khúc phản xạ thành đường thẳng. 
- Sau khi dựng được điểm tới, dùng tam giác đồng dạng để khai thác các khoảng cách hình học. 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT   

1. Cách vẽ một tia sáng từ ࡿ chiếu tới gương, phản xạ đi qua ࡹ: 

Cách 1: 

- Lấy điểm ܵᇱ đối xứng với ܵ qua mặt gương ܩ. 

- Nối ܵᇱܯ, đoạn thẳng này cắt mặt gương tại điểm ܫ. 

- Nối IM. Tia SI chính là tia tới, IM là tia phản xạ cần vẽ. 
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Cách 2: 

- Muốn tia phản xạ đi qua M thì tia tới gương phải đi qua M' là ảnh của M qua gương. Mặt khác tia 
tới xuất phát từ S nên ta có cách dựng như sau: 

- Vẽ ảnh M' của M qua gương. 

- Nối M' với S cắt gương tại I thì SI là tia tới và IM là tia phản xạ cần vẽ. 

 
2. Có hai tia sáng đi từ ࡿ qua ࡹ: 

Tia 1: Truyền thẳng trực tiếp từ ܵ đến ܯ (không qua gương). 

Tia 2: Tia phản xạ trên gương tại ܫ rồi mới đến ܯ. 

3. (Kĩ thuật đường đi ngắn nhất trong cấu hình gương phẳng): 

Vì ܵ,ܵᇱ đối xứng qua gương nên với mọi điểm ܭ trên gương, ta luôn có ܵܭ = ܵᇱܭ. 

Độ dài đường đi là ܮ = ܭܵ + ܯܭ = ܵᇱܭ +  .ܯܭ

Để ܮ ngắn nhất thì ܵᇱ,ܯ,ܭ phải thẳng hàng. Khi đó ܭ trùng với ܫ (giao điểm của ܵᇱܯ và gương). 

4. (Tam giác đồng dạng): 

- Xét hai tam giác vuông đồng dạng HIS và H′IM (với H′ là chân đường vuông góc từ M xuống 
gương). 

- Ta có: ுூ
ுᇲூ

= ௌு
ெுᇲ

= ௛భ
௛మ

. 

- Đặt ܫܪ = ݔ ⇒ ܫᇱܪ = ܮ −  .ݔ

- Giải phương trình: ௫
௅ି௫

= ௛భ
௛మ
⇒ ࢞ = ࡸ⋅૚ࢎ

૛ࢎ૚ାࢎ
. 

◈ PT |Bài 2: Đường truyền ánh sáng trong hệ hai gương phẳng song song 

  Hai gương phẳng ܯଵ,ܯଶ đặt song song, mặt phản xạ quay vào nhau và cách nhau một khoảng 
݀. Trên đường thẳng song song với hai gương, người ta đặt hai điểm ܵ và ܱ với các khoảng cách 
được cho như hình vẽ (ܵ cách gương ܯଵ một khoảng ܽ, ܱ cách ܵ một khoảng ℎ theo phương dọc). 
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  1. Hãy trình bày cách vẽ một tia sáng xuất phát từ ܵ đến gương ܯଵ tại ܫ, phản xạ đến gương ܯଶ 
tại ܬ rồi tiếp tục phản xạ đến ܱ. 

  2. Tính khoảng cách từ điểm tới ܫ đến điểm (ܣܫ) ܣ và từ điểm tới ܬ đến điểm (ܤܬ) ܤ. (Với ܤ,ܣ 
là chân đường vuông góc hạ từ ܵ xuống hai gương). 

  3. Tính độ dài đường đi của tia sáng từ ܵ đến ܱ theo đường gấp khúc ܱܵܬܫ. 

  4. Giả sử gương ܯଵ cố định, gương ܯଶ có thể di chuyển sang phải hoặc sang trái (vẫn giữ song 
song với ܯଵ). Hỏi khi gương ܯଶ dịch chuyển ra xa gương ܯଵ, các khoảng cách ܣܫ và ܤܬ thay đổi 
như thế nào? 

; ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY 

- Mở lần lượt hai gương bằng phép đối xứng để biến hai lần phản xạ thành một đoạn thẳng. 
- Kiểm tra đúng thứ tự phản xạ và vị trí các giao điểm trên từng gương. 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT  

1. Cách vẽ tia sáng 

 
- Lấy ଵܵ đối xứng với ܵ qua gương ܯଵ;  

- Lấy ܱଵ đối xứng với O qua gương Mଶ; 

- Nối SଵOଵ cắt gương Mଵ tại I, cắt gương Mଶ tại J.  

- Nối S, I, J, O ta được tia cần vẽ. 
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2. Tính khoảng cách IA và JB 

-  Xét Δ ଵܵܫܣ ∼ Δܵଵܬܤ 

Ta có : 
ܫܣ
ܬܤ =

ܵଵܣ
ܵଵܤ

=
ܽ

ܽ + ݀ 

⇒ ܫܣ =
ܽ

ܽ + ݀ ⋅  (1)ܬܤ

- Xét Δܵଵܫܣ ∼ Δ ଵܱܵܪଵ 

 
Ta có : ஺ூ

ுைభ
= ௌభ஺

ௌభு
= ௔

ଶௗ
→ ࡵ࡭  = ࢇ

૛ࢊ
⋅  (2) ࢎ

- Thay (2) vào (1) ta có : ࡶ࡮ = ࢊାࢇ
૛ࢊ

 ࢎ.

3. Tính độ dài đường đi ࡻࡶࡵࡿ 

Theo kĩ thuật "mở gương", độ dài đường gấp khúc ܵ → ܫ → ܬ → ܱ đúng bằng độ dài đoạn thẳng nối 
từ ảnh đầu ܵଵ đến ảnh cuối ܱଵ. 

Áp dụng định lí Pitago cho tam giác vuông có hai cạnh là ܺ = 2݀ và ܻ = ℎ: 

ܮ = ଵܱܵଵ = ඥ(2݀)ଶ + ℎଶ = ඥ૝܌૛ +  ૛ܐ
4.  Biện luận sự thay đổi 

- Khi gương ܯଶ dịch chuyển ra xa ܯଵ, tức là khoảng cách ݀ tăng lên: 

- Xét ܣܫ = ௔௛
ଶௗ

: Vì ܽ và ℎ không đổi, khi ݀ tăng thì ܣܫ giảm. Điểm tới ܫ sẽ dịch chuyển dần về phía 

điểm ܣ. 

- Xét ܤܬ = (௔ାௗ)௛
ଶௗ

= ௛
ଶ

+ ௔௛
ଶௗ

: Khi ݀ tăng, phân số ௔௛
ଶௗ

 giảm, do đó ܤܬ giảm. Tuy nhiên, ܤܬ luôn lớn hơn 
௛
ଶ
. 

 

◈ PT |Bài 3: Quang đường phản xạ qua hệ hai gương phẳng vuông góc 

  Cho hai gương phẳng ܩଵ và ܩଶ đặt vuông góc với nhau tại 
ܱ. Một điểm sáng ܵ và một điểm ܯ cho trước nằm trong vùng 
giữa hai gương (như hình vẽ). 

  1. Hãy nêu cách vẽ một tia sáng xuất phát từ S, chiếu đến 
gương G₁ tại I, phản xạ đến gương G₂ tại K, sau đó phản xạ tiếp 
đi qua M. Có phải bài toán bao giờ cũng giải được không? Tại 
sao? 

  2. Chứng minh rằng tia tới gương G₁ (SI) song song với tia 
phản xạ cuối cùng tại gương G₂ (KM). 

  3. Gọi S′ là ảnh của S qua gương G₁, M′ là ảnh của M qua gương G₂. Chứng minh rằng độ dài 
đường đi của tia sáng S→I→K→M đúng bằng độ dài đoạn S′M′. 
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